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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

TRONG GIAI ĐOẠN HỌC SINH NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về Quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở 

giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022  

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 2323/SGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về một số hướng dẫn trong công tác tổ 

chức dạy học trên môi trường internet trong giai đoạn học sinh tạm ngừng đến trường 

trong năm học 2021- 2022, 

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực 

tuyến trong giai đoạn học sinh ngừng đến trường trong năm học 2021-2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Bảo đảm học sinh của trường được triển khai có trọng tâm, chọn lọc kiến 

thức các tuần theo phân phối chương trình năm học. 

- Học sinh các khối lớp thực hiện hiệu quả việc ôn tập và học trên môi trường 

Internet, đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình học. 

- Góp phần nâng cao năng lực tự học và thực hành nhằm phát huy tính tích 

cực của học sinh, qua đó học sinh thêm chủ động, tự giác học tập. 

- Phát triển năng lực tự học của học sinh, nâng cao kĩ năng sử dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông trong dạy và học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. 



- Giúp giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo trong dạy học trực tuyến. 

- Giáo viên linh hoạt lựa chọn công cụ, phần mềm dạy học trên môi trường 

internet phù hợp với điều kiện thực tế của từng lớp, đảm bảo chất lượng học tập. 

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ 

trợ học sinh trong học tập. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung dạy học 

- Thực hiện với tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, tập trung chủ yếu 

cho môn học như sau: 

+ Khối lớp 1, 2, 3: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ  

+ Khối lớp 4, 5: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. 

- Hoạt động dạy học trực tuyến của các môn học được thực hiện theo các bài 

học hoặc các chủ đề, chủ điểm, đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong 

quá trình dạy học. 

- Nội dung ôn tập, giảng dạy thực hiện kể từ ngày 8/9/2021 và các tuần kế 

tiếp cho đến khi có thông báo mới. 

2. Thời gian 

- Từ 26/8/2021 đến 30/8/2021: Xây dựng và triển khai kế hoạch, các tổ khối 

lập kế hoạch môn học 4 tuần đầu.  

- Từ 26/8/2021 đến 28/8/2021: Giáo viên các khối cập nhật thông tin học 

sinh (HS về quê chưa trở lại, HS không có điều kiện tham gia học trực tuyến, …) 

- Từ 08/9/2021 đến 19/9/2021: Tập trung hướng dẫn học sinh phương pháp 

học tập trên môi trường internet, hướng dẫn cho cha mẹ học sinh (đặc biệt là cha mẹ 

học sinh của các em học sinh lớp 1) phương pháp hỗ trợ việc học của học sinh. Ôn tập 

củng cố kiến thức. 

- Từ ngày 20/9/2021: Vào chương trình tuần 1, thực hiện dạy học trên môi 

trường internet theo kế hoạch thời gian năm học và thời khóa biểu riêng của từng lớp.  

3. Hình thức 

- Kế hoạch dạy học trên môi trường internet được Ban giám hiệu kiểm duyệt, 

được đăng tải trên website của trường (địa chỉ: https://thnguyenthaihoc.hcm.edu.vn); 

https://thnguyenthaihoc.hcm.edu.vn/


Có mục hướng dẫn học tập trên môi trường internet, trong đó hướng dẫn trình tự các 

bước học tập, các thao tác cần biết, đặt tại vị trí dễ thấy nhất trên cổng thông tin điện 

tử của nhà trường. 

- Học sinh và cha mẹ học sinh vào website của trường để xem nội dung, học tập 

kiến thức mới, tải nội dung ôn tập kiến thức qua các đường link rút gọn theo môn học, 

theo chủ đề dưới dạng trắc nghiệm và tự luận. 

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo đến cha mẹ học sinh phần mềm sử dụng học 

trực tuyến, thời khóa biểu, một số nội quy khi học sinh tham gia học trên môi trường 

internet.  

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

- Hiệu trưởng: xây dựng kế hoạch và chỉ đạo chung việc tổ chức dạy học trên 

môi trường internet. 

- Phó Hiệu trưởng: cùng với tổ khối chuyên môn thống nhất kế hoạch bài dạy; 

duyệt các bài dạy, các bài tập thực hành của từng tổ khối; trình hiệu trưởng phê duyệt; 

đăng tải các nội dung dạy học lên website của nhà trường; kiểm tra, giám sát việc dạy 

học trực tuyến của giáo viên; kết hợp với trung tâm tiếng Anh EMG cung cấp bài tập, 

rèn luyện cho HS; thực hiện các báo cáo dạy học qua môi trường internet về PGD khi 

có yêu cầu. 

- Tổ trưởng chuyên môn: Phân công giáo viên, xây dựng kế hoạch dạy học 

trên môi trường internet theo hướng dẫn; xây dựng các bài học thành chủ đề, chủ 

điểm phù hợp; thiết kế các hoạt động dạy học và hệ thống bài tập đa dạng hình thức, 

tạo điều kiện cho học sinh tương tác trong quá trình tham gia học tập; triển khai đến 

giáo viên trong khối xây dựng thời khóa biểu phù hợp với điều kiện từng lớp; hằng 

tuần thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình, số liệu tổ chức dạy học trên môi trường 

Internet của khối về Phó hiệu trưởng quản lí khối. 

- Giáo viên: Thực hiện theo đúng sự phân công của tổ khối chuẩn bị đầy đủ 

bài dạy qua internet để đăng trên website của nhà trường; xây dựng thời khoá biểu phù 

hợp với điều kiện học tập của đa số học sinh trong lớp và thực hiện các hoạt động học 

tập theo thời khóa biểu; thực hiện khảo sát để phân nhóm đối tượng học sinh, lựa chọn 

phương pháp nội dung dạy học phù hợp theo nội dung của bài học.  

Giáo viên có biện pháp theo dõi, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 

học tập của học sinh; động viên, khuyến khích học sinh hoàn thành các bài học và các 

hoạt động trong tuần; phối hợp với gia đình học sinh để có biện pháp quản lý hoạt 



động học của học sinh; tuỳ theo điều kiện của học sinh cần có nhiều hình thức tổ chức, 

giải pháp phù hợp để giúp cho các học sinh không có mặt tại thành phố vẫn có thể học 

tập; định kỳ hằng tuần thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình, số liệu tổ chức dạy học 

trên môi trường internet của lớp về Khối trưởng tổng hợp. 

- Thầy Vương Quốc Tuấn Thi phụ trách đăng tải các bài dạy lên website của 

nhà trường. 

IV. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý 

1. Đối với giáo viên 

- Lựa chọn khung giờ phù hợp với tâm sinh lí học sinh, đặc biệt không gây áp 

lực về kiểm tra đánh giá, không gây căng thẳng cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

- Kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ 

sung kiến thức; hỗ trợ tất cả học sinh được tham gia học tập đẩy đủ. 

- Nắm rõ hoàn cảnh gia đình của từng học sinh, phân loại đối tượng học sinh 

thành từng nhóm (VD: Nhóm học sinh có đủ thiết bị học trực tuyến, có phụ huynh 

“cùng học” với con; Nhóm học sinh có đủ thiết bị học trực tuyến, nhưng phụ huynh 

không “cùng học” được với con; Nhóm học sinh không thể học trực tuyến); lập 

phương án phối hợp với phụ huynh trong quá trình dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo 

100% học sinh được tiếp cận kiến thức. 

2. Đối với học sinh 

- Được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ học tập, các thao tác sử dụng thiết bị 

và phần mềm trước khi tham gia học tập; tham gia đầy đủ và đúng giờ theo thời khoá 

biểu. 

- Tự giác, tích cực học tập kiến thức và rèn luyện thân thể khi ở nhà. 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi học các bài học; 

mạnh dạn phát biểu, chủ động tham gia các hoạt động học tập do thầy cô tổ chức trong 

giờ học. 

- Hoàn thành và nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài 

học cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.  

3. Đối với cha mẹ học sinh 

- Được hướng dẫn đầy đủ các phương pháp hỗ trợ việc học của học sinh; 

nắm rõ thời khoá biểu và tôn trọng thời gian học tập của học sinh. 



- Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài 

liệu hướng dẫn học theo bài học; giám sát, động viên, hỗ trợ học sinh tham gia thực 

hiện các bài học. 

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo 

kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học cho giáo viên để được nhận xét, 

đánh giá. 

V. LỊCH ĐĂNG TẢI BÀI DẠY QUA INTERNET  

1. Khối 1 

TUẦN MÔN BÀI DẠY GHI CHÚ 

(08/9/2021 

đến 

10/9/2021) 

Toán 

- Học sinh làm quen giáo viên.  

- Phổ biến quy định của giáo viên trong 

giờ học online  

- Hướng dẫn học sinh phương pháp học 

tập trên môi trường internet, hướng dẫn cho 

cha mẹ học sinh, phương pháp hỗ trợ việc 

học của học sinh 

 

(13/9/2021 

đến 

17/9/2021) 

Tiếng Việt 

 

- Hướng dẫn học sinh cách tập trung trong 

giờ học, cách để vở, cách cầm bút, tư thế 

ngồi học. 

- Học sinh học các nét cơ bản. 

 

Tuần 1 

(20/9/2021  

đến 

24/9/2021) 

Tiếng Việt Chủ đề: Những bài học đầu tiên.  

Toán          Chủ đề: Lớp 1 của em  

TNXH          Chủ đề: Gia đình  

Tuần 2 

(27/9/2021 

đến 

01/10/2021) 

Tiếng Việt          Chủ đề: Bé và bà  

Toán    Chủ đề: Làm quen với một số hình.  

TNXH          Chủ đề: Gia đình  

Tuần 3 

(4/10/2021  

Tiếng Việt Chủ đề: Đi chợ  

Toán Chủ đề: Các số đến 10  



đến 

8/10/2021) 
TNXH 

Chủ đề: Gia đình  

Tuần 4 

(11/10/2021  

– 15/10/2021) 

Tiếng Việt Chủ đề: Kì nghỉ  

Toán Chủ đề: Các số đến 10  

TNXH Chủ đề: Gia đình  

2. Khối 2 

TUẦN MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 

 (08/9/2021 

đến 

10/9/2021) 

Toán 

Ôn tập 

Ôn tập các số chục, các số tròn chục  

Các phép tính trong  PV 100  

Hướng dẫn học sinh xem đồng hồ  

Bảng các số từ 1 -100  

Tiếng Việt 

Ôn tập 

 

 

Đọc hiểu bài “  Cậu bé và cây si già”  

Luyện viết bài: “Chào lớp 1”  

Đọc hiểu bài” Đi chợ”  

Luyện viết 2 khổ thơ bài:” Quyển vở của 

em” 
 

(13/9/2021     

đến 

(17/9/2021) 

Toán 

Ôn tập 

Ôn tập Các ngày trong tuần  

Hướng dẫn học sinh xem lịch  

So sánh các số đến 100  

Ôn tập đo độ dài, đón vị xăng-ti-mét  

Tiếng Việt 

Ôn tập 

 

Đọc hiểu bài : “Há miệng chờ sung”  

Luyện viết 1 đoạn của bài “Có công mài sắt 

có ngày nên kim”  
 

Đọc hiểu bài: “Mùa nước nổi”  

Luyện viết 2 khổ thơ: “Khúc nhạc ban mai”  

Tuần 1 + 2 

(20/9/2021  

đến 

Toán Chủ đề: Ôn tập và bổ sung  

Tiếng Việt: 

 

Luyện từ và câu: Em đã lớn hơn  

Tập đọc: Chủ đề Em đã lớn hơn  



3. Khối 3 

TUẦN MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 

(08/9/2021 

đến 

10/9/2021) 

Tiếng Việt 

(ôn tập) 

Đọc hiểu và TLCH bài: Đánh thức dòng sông 

Ôn tập mẫu câu: Ai thế nào? 
 

Ôn tập từ chỉ sự vật, dấu phẩy  

Đọc hiểu và TLCH bài: Đường vào bản 

Ôn tập mẫu câu: Ai làm gì? 
 

Ôn tập từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm   

Toán 

(ôn tập) 

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000  

Ôn cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 1000  

Ôn các bảng nhân, chia 2,3,4,5  

Ôn tìm thành phần chưa biết của một  

phép tính 
 

(13/9/2021 

đến 

17/9/2021) 

Tiếng Việt 

(ôn tập) 

Đọc hiểu và TLCH bài: Mùa hoa sấu 

Ôn tập mẫu câu: Khi nào? 
 

Ôn tập từ chỉ hoạt động  

Đọc hiểu và TLCH bài: Bác Hồ rèn luyện thân 

thể. Ôn tập mẫu câu: Như thế nào? 
 

Ôn tập từ chỉ hoạt động (tt)  

Toán 

(ôn tập) 

Ôn tìm thành phần chưa biết của một  

phép tính (tt) 
 

Ôn tập về hình học  

Ôn tập về đo lường  

Ôn tập về giải toán  

Tuần 1 Tiếng Việt TĐ: Cậu bé thông minh  

01/10/2021) 
TNXH Chủ đề Gia đình  

Tuần 3 + 4 

(4/10/2021  

đến 

15/10/2021) 

Toán Chủ đề: Ôn tập và bổ sung.  

Tiếng Việt 
Luyện từ và câu: chủ đề Mỗi người mỗi vẻ.  

Tập đọc: Chủ đề Mỗi người mỗi vẻ.  

TNXH Chủ đề Gia đình  



(20/9/2021  

đến 

24/9/2021) 

 

 Chính tả: Cậu bé thông minh  

TĐ: Hai bàn tay em  

LTVC: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh  

Chính tả: Chơi chuyền  

TLV: Nói về Đội TNTP. HCM  

TNXH Cơ quan hô hấp  

Toán 
Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)  

Cộng các số có 3 chữ số (có nhớ)  

Tuần 2 

(27/9/2021 – 

01/10/2021) 

Tiếng Việt 

 

TĐ: Ai có lỗi?  

Chính tả: Ai có lỗi?  

TĐ: Cô giáo tí hon  

LTVC: Từ ngữ về Thiếu nhi. Ôn tập câu: Ai là gì?  

Chính tả: Cô giáo tí hon  

TLV: Viết đơn (xin vào Đội)  

Toán Trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần)  

 Ôn tập các bảng nhân, chia  

Đạo đức Kính yêu Bác Hồ  

Tuần 3 

(4/10/2021  

đến 

8/10/2021) 

Tiếng Việt 

 

TĐ: Chiếc áo len  

Chính tả: Chiếc áo len  

TĐ: Quạt cho bà ngủ  

LTVC: So sánh. Dấu chấm  

Chính tả: Chị em  

TLV: Kể về gia đình  

Toán 
Ôn tập về hình học, giải toán  

Xem đồng hồ  

TXXH Bảo vệ cơ quan hô hấp  

Tuần 4 

(11/10/2021  

– 15/10/2021) 

Tiếng Việt 

TĐ: Người mẹ  

Chính tả: Người mẹ  

TĐ: Ông ngoại  

LTVC: Từ ngữ về gia đình. Ôn tập câu:  

Ai là gì? 
 

Chính tả: Ông ngoại  



TLV: Nghe – kể: Dại gì mà đổi  

Toán 
Bảng nhân 6  

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số  

Đạo đức Giữ lời hứa  

4. Khối 4 

Tuần ôn tập 1 

Ngày 
Môn/Phân 

môn 
Nội dung Ghi chú 

08/9/2021 

LT&C Cách đặt câu và trả lời câu hỏi Khi nào?; Ở đâu?   

Toán 
Đơn vị đo khối lượng, thời gian   

Bốn phép tính trong PV 100 000   

09/9/2021 

LT&C 
Cách đặt câu và trả lời câu hỏi Như thế nào? ; Vì 

sao? 
  

Toán Bốn phép tính trong PV 100 000 (tt)   

Chính tả Viết về người lao động trí óc   

10/9/2021 
LT&C Nhân hóa + so sánh   

Toán Các dạng toán hình học   

 

Tuần ôn tập 2 

Ngày 
Môn/ 

Phân môn 
Nội dung Ghi chú 

13/9/2021 
LT&C 

Cách đặt câu và trả lời câu hỏi Để làm gì?; Bằng 

gì? 
  

Toán Hình học (tt)   

14/9/2021 
LT&C 

Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, 

 dấu chấm than, dấu hai chấm 
  

Toán Giải toán   

15/9/2021 
TLV Kể lại 1 buổi biểu diễn nghệ thuật   

Toán Giải toán (tt)   

16/9/2021 TLV Viết thư   



Toán Đơn vị đo độ dài, khối lượng   

17/9/2021   Củng cố kiến thức - Giải đáp thắc mắc   

 

TUẦN MÔN TÊN BÀI GHI CHÚ 

Tuần 1 

20/9/2021 

đến 

v24/9/2021 

Tiếng Việt 

Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu  

Tập đọc: Mẹ ốm  

Chính tả: Dế mèn bênh vực kẻ yếu  

LT&C : Cấu tạo của tiếng - LT về cấu tạo của 

tiếng. 
 

TLV: Chủ đề: Kể chuyện và nhân vật trong truyện  

Toán 

Ôn tập các số đến 100000 

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) 

Ôn tập các số đến 100000 (tiếp) 

 

Luyện tập đọc viết số có nhiều chữ số  

Biểu thức có chứa một chữ  

Khoa học Chủ đề: Trao đổi chất ở người (T1)  

Lịch sử Chủ đề: Làm quen môn Lịch sử  - Địa lý  

Tuần 2 

27/9/2021 

đến 

01/10/2021 

Tiếng Việt 

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp)  

Tập đọc: Truyện cổ nước mình  

Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học  

LT&C: Chủ đề: MRVT Nhân hậu - Đoàn kết 

(Tuần 2 + Tuần 3) 
 

LT&C: Dấu hai chấm  

TLV: Kể lại hành động của nhân vật. 

Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn. 

Kể lại ý nghĩ, lời nói của của nhân vật. 

 

 TLV: LT về tả ngoại hình nhân vật  



TLV: Tiết 2: Kể lại ý nghĩ, lời nói, hành động của 

nhân vật trong bài văn kể chuyện 
 

Toán 

Các số có sáu chữ số  

Luyện tập (trang 10)  

 Hàng và lớp  

So sánh các số có nhiều chữ số  

Triệu và lớp triệu  

Địa lý 

Chủ đề: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất 

của con người ở miền núi và trung du Bắc Bộ  

- Tiết 1: Dãy Hoàng Liên Sơn  

 

Tuần 3 

04/10/2021 

đến 

08/10/2021 

Tiếng Việt 

Tập đọc: Thư thăm bạn  

Tập đọc: Người ăn xin  

Chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà  

LT&C: Dấu hai chấm  

LT&C: Từ đơn - Từ phức  

TLV: Viết thư  

Toán 

Luyện tập (trang 16)  

Luyện tập (LT các phép tính với số tự nhiên)  

Luyện tập (trang 17)  

Dãy số tự nhiên  

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân  

Khoa học 

Chủ đề: Dinh dưỡng  

Tiết 1: Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai 

trò của chất bột đường. 

 

Lịch sử Nước Văn Lang - Nước Âu Lạc.  

Tuần 4 

11/10/2021 
Tiếng Việt 

Tập đọc: Một người chính trực  

Tập đọc: Tre Việt Nam  



đến 

15/10/2021 

Chính tả: Truyện cổ nước mình  

LT&C: Chủ đề: Từ ghép và từ láy  

TLV: Chủ đề: Cốt truyện 

          Tiết 1: Cốt truyện 
 

TLV: Luyện tập xây dựng cốt truyện.  

Toán  

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên  

Chủ đề: Đơn vị đo khối lượng 

             Tiết 1: Yến - tạ - tấn 
 

Bảng đơn vị đo khối lượng  

Khoa học Chủ đề: Dinh dưỡng 1 (T2)  

Địa lý 

Chủ đề: Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của 

con người ở miền núi và trung du Bắc Bộ Tiết 2: 

Hoạt động sản xuất ở Hoàng Liên Sơn 

 

5. Khối 5 

TUẦN MÔN NỘI DUNG DẠY HỌC GHI CHÚ 

(08/9/2021   

đến 

10/9/2021  ) 

Ôn định nề 

nếp 

Làm quen lớp  

Trao đổi nội quy lớp học online 

 

Hướng dẫn cách học trực tuyến và các phần mềm 

mà giáo viên sẽ sử dụng trong lớp học online 

 

Tiếng Việt Ôn tập Danh từ, động từ, tính từ  

Toán Ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9  

(13/9/2021   

đến 

17/9/2021  ) 

Tiếng Việt 

Ôn tập câu và các bộ phận trong câu  

Ôn tập: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu 

chấm than, dấu hai chấm 

 

Ôn tập văn miêu tả  

Toán 

Ôn tập về hình học  

Ôn tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính 
 

Ôn tập về biểu thức 
 



Ôn tập về đo độ dài, khối lượng 
 

Tuần 1 

(20/9/2021  

đến 

24/9/2021) 

Tiếng Việt 

TĐ: Thư gửi các học sinh  

TĐ: Quang cảnh làng mạc ngày mùa  

LT&C: Từ đồng nghĩa và luyện tập  

TLV: Cấu tạo bài văn tả cảnh + LT tả cảnh  

Toán 

Ôn tập về phân số, tính chất cơ bản của phân số  

Ôn tập về so sánh phân số  

Phân số thập phân  

Luyện tập  

Khoa học Sự sinh sản  

Lịch sử  “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định  

Địa lí Việt Nam - đất nước chúng ta  

Tuần 2 

(27/9/2021 

đến 

1/10/2021) 

Tiếng Việt 

TĐ: Nghìn năm văn hiến  

TĐ: Sắc màu em yêu  

LT&C: MRVT tổ quốc + ôn tập Từ đồng nghĩa  

TLV: Luyện tập tả cảnh  

Toán 

Phép cộng, phép trừ hai phân số  

Phép nhân, phép chia hai phân số  

Hỗn số  

Hỗn số (tt)  

Khoa học Nam và nữ  

Lịch sử Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước  

Địa lí Địa hình và khoáng sản  

Tuần 3 

(04/10/2021  

đến 

08/10/2021) 

Tiếng Việt 

TĐ: Lòng dân  

LTVC: MRVT Nhân dân – LT Từ đồng nghĩa  

TLV: LT tả cảnh  

Toán 

Luyện tập  

Luyện tập chung  

Luyện tập chung  

Khoa học Các giai đoạn của cuộc đời  

Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế  



Địa lí Khí hậu  

Tuần 4 

(11/10/2021   

đến 

15/10/2021) 

Tiếng Việt 

TĐ: Những con sếu bằng giấy  

LT&C: Từ trái nghĩa – LT từ trái nghĩa  

TLV: Viết thư  

Toán 

Ôn tập và bổ sung về giải toán  

Luyện tập  

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)  

Luyện tập chung  

Khoa học Vệ sinh tuổi dậy thì  

Lịch sử Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX  

Địa lí Sông ngòi  

6. Môn Tiếng Anh 

TUẦN KHỐI TÊN BÀI GHI CHÚ 

Tuần 1 

(20/9/2021 

đến 

24/9/2021) 

1 Unit Starter – Lesson 1, 2  

2 Unit Starter – Lesson 1, 2 

3 Unit Starter – Lesson 1, 2 

4 Unit Starter – Lesson 1, 2 

5 Unit Starter – Lesson 1, 2 

Tuần 2 

(27/9/2021 

đến 

01/10/2021) 

1 Unit Starter – Lesson 3, 4  

2 Unit Starter – Lesson 3, 4 

3 Unit Starter – Lesson 3, 4 

4 Unit Starter – Lesson 3, 4 

5 Unit Starter – Lesson 3, 4 

Tuần 3 

(4/10/2021 

đến 

8/10/2021) 

 

 

1 Unit Starter – Lesson 5, 6  

2 Unit Starter – Lesson 5, 6 

3 Unit 1 – Clean up! Lesson 1, 2, 3 

4 Unit 1 – They’re from Australia. Lesson 1, 2, 

3 

5 Unit 1 – The Ancient Mayans. Lesson 1, 2, 3 



Tuần 4 

(11/10/2021 

đến 

15/10/2021) 

1 Countries and Flags 

Review 

 

2 Countries and Flags 

Review 

3 Unit 1 – Clean up! Lesson 4, 5, 6 

4 Unit 1 – They’re from Australia. Lesson 4, 5, 

6 

5 Unit 1 – The Ancient Mayans. Lesson 4, 5, 6 

7. Bộ môn 

- Môn Âm nhạc: Thầy Lâm Đức Vinh 

TUẦN 
KHỐI/ 

LỚP 
TÊN BÀI GHI CHÚ  

Tuần 1 
(20/9/2021  

đến 

24/9/2021) 

1 
Chủ đề Âm thanh ngày mới 
+ Hoạt động Khám phá 

 

2 
Chủ đề Rộn ràng ngày mới 
+ Hoạt động Khám phá 

3 
Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 1) 

4 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 

5 
Chủ đề Chào ngày mới 

-Học hát: Reo vang bình minh 

Tuần 2 
(27/9/2021 

đến 

1/10/2021) 

1 
Chủ đề Âm thanh ngày mới 
+ Học hát: Tiếng trống trường em 

 

2 
Chủ đề Rộn ràng ngày mới 
+ Học hát: Ngày mùa vui  

3 Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (lời 2) 

4 Học hát: Bài Em yêu hoà bình 

5 
Chủ đề Chào ngày mới 

+ Ôn bài hát Reo vang bình minh 

+ Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ   

Tuần 3 
(04/10/2021  

1 
Chủ đề Âm thanh ngày mới 
+ Nghe hát Quốc ca Việt Nam 

 



đến 

08/10/2021) 2 
Chủ đề Rộn ràng ngày mới 
+ Đọc nhạc: Đô-Rê-Mi-Son-La 

3 + Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 1) 

4 
+ Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình 

+ Bài tập cao độ và tiết tấu 

5 

Chủ đề Chào ngày mới 

+ TĐN số 1  

+ Lí thuyết AN: Nhịp 2/4; trọng âm, phách; ô nhịp, 

vạch nhịp. 

Tuần 4 

(11/10/2021   

đến 

15/10/2021) 

 

1 
Chủ đề Âm thanh ngày mới 
+ Nhạc cụ  

 

2 
Chủ đề Rộn ràng ngày mới 
+ Nhạc cụ 

3 + Học hát: Bài Bài ca đi học (lời 2) 

4 
+ Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe 

+ Kể chuyên âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ 

5 
Chủ đề Thiên nhiên tươi đẹp  

+ Học hát: Con chim hay hót 

- Môn Kĩ thuật: 

TUẦN 
HỌ TÊN GIÁO 

VIÊN 

KHỐI/ 

LỚP 
TÊN BÀI 

GHI 

CHÚ 

Tuần 1 

(20/9/2021  

đến 

24/9/2021) 

Trần Thị Thúy 

Hằng 

3 Gấp tàu thủy hai ống khói  

4 Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu  

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

 

    5 

 

Đính khuy 2 lỗ  

Tuần 2 

(27/9/2021 

đến 

1/10/2021) 

Trần Thị Thúy 

Hằng 

3 Gấp tàu thủy hai ống khói  

4 
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu 

 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
5 

Đính khuy 2 lỗ 
 



Tuần 3 

(04/10/2021  

đến 

08/10/2021) 

Trần Thị Thúy 

Hằng 

3 Gấp con ếch  

4 Cắt vải theo đường vạch dấu  

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 

 

    5 

 

Thêu dấu nhân  

Tuần 4 

(11/10/2021  

đến 

15/10/2021) 

Trần Thị Thúy 

Hằng 

3 Gấp con ếch  

4 Khâu thường  

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 
5 

Thêu dấu nhân 
 

- Môn Mĩ thuật: 

TUẦN 
HỌ TÊN GIÁO 

VIÊN 

KHỐI/ 

LỚP 
TÊN BÀI 

GHI 

CHÚ 

Tuần 1 

(20/9/2021  

đến 

24/9/2021) 

 

Trần Thị Diễm 

Trang 

Khối 1 
CĐ: Thế giới mĩ thuật 

Mĩ thuật quanh em  

 

Khối 2 

 

CĐ: Đại dương mênh mông 

Bầu trời và biển  

Khối 4 

CĐ: Màu sắc trong trang trí 

-Màu sắc và cách pha màu 

-Trang trí đường diềm 

Hứa Vũ Hoàng 

Linh 

Khối 3 

CĐ: Họa tiết trang trí 

-Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình 

vuông  

Khối 5 
CĐ: Họa tiết trang trí 

Màu sắc trong trang trí  

 

Tuần 2 

(27/9/2021 

 

 

Trần Thị Diễm 

Khối 1 CĐ: Thế giới mĩ thuật 

 

Khối 2 CĐ: Đại dương mênh mông 



đến 

1/10/2021) 

Trang 

 
Khối 4 CĐ: Màu sắc trong trang trí 

 

Hứa Vũ Hoàng 

Linh 

Khối 3 CĐ: Họa tiết trang trí 

Khối 5 CĐ: Họa tiết trang trí 

 

Tuần 3 

(04/10/2021  

đến 

08/10/2021) 

 

Trần Thị Diễm 

Trang 

 

 

 

Khối 1 
CĐ: Thế giới mĩ thuật 

Chấm  

 

Khối 2 

 

CĐ: Đại dương mênh mông 

Những con vật dưới đại dương 

Khối 4 

CĐ: Màu sắc trong trang trí 

-Trang trí hình vuông 

-Trang trí hình tròn 

Hứa Vũ Hoàng 

Linh 

Khối 3 

CĐ: Họa tiết trang trí 

-Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào 

đường diềm  

-Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình 

chữ nhật 

Khối 5 

CĐ: Họa tiết trang trí 

-Vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua 

trục  

 

Tuần 4 

(11/10/2021  

đến 

15/10/2021) 

Trần Thị Diễm 

Trang 

Khối 1 CĐ: Thế giới mĩ thuật 

 

Khối 2 CĐ: Đại dương mênh mông 

Khối 4 CĐ: Màu sắc trong trang trí 

 

Hứa Vũ Hoàng 

Linh 

Khối 3 CĐ: Họa tiết trang trí 

Khối 5 CĐ: Họa tiết trang trí 

- Môn Tin Học: Cô Nguyễn Thị Mỹ Phượng 

 

TUẦN KHỐI/ LỚP TÊN BÀI GHI CHÚ 

Tuần  1 + 2  1 Làm quen máy tính  



 (20/9/2021  

đến 

01/10/2021) 

2 Thao tác với Internet 

3 Làm quen với người bạn máy tính 

4 Rèn luyện kỹ năng đã biết 

5 Thư điện thử  

 

Tuần 3 + 4 

 (04/10/2021  

đến 

15/10/2021) 

 1 Làm quen trái máy tính 

 

2 Công cụ vẽ Paint. 

3 Bên trong máy tính 

4 Bullet và Numbering 

5 Gửi nhận thư Email 

2 Sao chép và xoay mẫu 

3 Tập tin thư mục 

4 Công Cụ hộp văn bản Textbox 

5 Công cụ Microsoft Outlook 

- Môn Thể Dục: 

TUẦN 
HỌ TÊN 

GIÁO VIÊN 

KHỐI

/LỚP 
TÊN BÀI 

GHI 

CHÚ 

Tuần 1 

(20/9/2021 

đến 

25/9/2021) 

Nguyễn Thanh 

Việt 

Khối 1 
Bài tập phát triển chung động tác vươn 

thở, động tác tay 

 
Khối 2 

Bài tập phát triển chung động tác vươn 

thở, động tác tay 

Nguyễn Văn 

Can 

Khối 3 
Động tác vươn thở và tay của bài thể dục 

phát triển chung. 

Khối 4 Động tác vươn thở và tay 

Tuần 2 

(27/9/2021 

đến 

2/10/2021) 

Nguyễn Thanh 

Việt 

Khối 1 
Bài tập phát triển chung Động tác chân 

và động tác vặn mình 

 
Khối 2 

Bài tập phát triển chung động tác chân và 

động tác lườn  

Nguyễn Văn 

Can 

Khối 3 
Động tác vươn thở và tay của bài thể dục 

phát triển chung.   

Khối 4 Động tác chân  



Tuần 

3(4/10/2021 

đến 

9/10/2021) 

Nguyễn Thanh 

Việt 

Khối 1 
Bài tập phát triển chung Động tác chân 

và động tác vặn mình 

 
Khối 2 

Bài tập phát triển chung Động tác chân 

và động tác lườn 

Nguyễn Văn 

Can 

Khối 3 
Động tác chân, lườn của bài thể dục phát 

triển chung. 

Khối 4 Động tác lưng  

Tuần 4 

(11/10/2021 

đến 

16/10/2021) 

Nguyễn Thanh 

Việt 

Khối 1 Động tác bụng 

 

Khối 2 
Bài tập phát triển chung động tác bụng và 

động tác toàn thân 

Nguyễn Văn 

Can 

Khối 3 
Động tác chân, lườn của bài thể dục phát 

triển chung. 

Khối 4 Động tác phối hợp   

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm 

dừng đến trường năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Đề nghị 

các tổ khối, GVCN, giáo viên bộ môn và giáo viên Tiếng Anh nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- PGD-ĐT Q.1 (để báo cáo); 

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện); 

- CMHS (để phối hợp); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã kí, đóng dấu) 

 

Trần Bé Hồng Hạnh 

 


